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Phụ lục V 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính) 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A 

Số:  01/2024/BCQT-S4A 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                          Gia Lai, ngày 25 tháng 01 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Tình hình quản trị công ty 

(Năm 2023) 

 

 

Kính gửi: 

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  

- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam; 

- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM. 

 

- Tên công ty:  Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A 

- Địa chỉ trụ sở chính:  650 Lê Duẩn - Pleiku - Gia Lai 

- Điện thoại: 0269 3756096     Fax:  0269 756097  Email: ss4agialai@gmail.com  

- Vốn điều lệ:     422.000.000.000 đồng 

-  Mã chứng khoán: S4A 

- Mô hình quản trị công ty: 

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông  

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A diễn 

ra vào ngày 21/04/2023. 

Stt 

 

Số Nghị quyết/Quyết 

định  

Ngày 

 

Nội dung 

 

1 
Số 01/NQ/2023/ĐHĐCĐ-

S4A 
21/04/2023 

1. Thông qua nội dung các báo cáo: Báo 

cáo tổng kết của HĐQT về thực hiện 

nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch năm 

2023; Báo cáo của TV HĐQT độc lập 

về thực hiện nhiệm vụ năm 2022, báo 



 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A 

 

2 

 

cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm 

toán; báo cáo hoạt động của BKS về 

thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế 

hoạch năm 2023. 

2. Thông qua phương án phân phối lợi 

nhuận năm 2022 và dự kiến chi trả cổ 

tức năm 2023 

3. Thông qua quyết toán thù lao, thu nhập 

năm 2022 và kế hoạch thù lao 2023 của 

HĐQT, ban TGĐ và Ban kiểm soát; 

4. Thông qua danh sách các cá nhân được 

bầu bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm 

kỳ 2023 - 2028 

5. Thông qua một số nội dung Ủy quyền 

thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ 

đông 

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm) 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) 

Stt 

 
Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên 

HĐQT/ HĐQT độc lập 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 Ông Nguyễn Bình Chủ tịch HĐQT 22/04/2023  

2 Ông Nguyễn Kiếm TV HĐQT 21/04/2023  

3 Ông Nguyễn An TV HĐQT 21/04/2023  

4 Ông Thái Như Hiệp TV HĐQT  21/04/2023  

5 Ông Phạm Văn Minh 
Thành viên HĐQT 

độc lập 
21/04/2023  

6 Ông Phan Văn Lân 
Thành viên HĐQT 

độc lập 
21/04/2023  

2.Các cuộc họp HĐQT 

STT Thành viên HĐQT 
Số buổi họp HĐQT 

tham dự 

Tỷ lệ tham dự họp 

 

Lý do không tham 

dự họp 
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1 Ông Nguyễn Bình 7 100%  

2 Ông Phạm Văn Minh 7 100%  

3 Ông Thái Như Hiệp 7 100%  

4 Ông Nguyễn An 7 100%  

5 Ông Phan Văn Lân 7 100%  

6 Ông Nguyễn Kiếm 7 100%  

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hội đồng quản trị thực hiện 

việc giám sát đối với Ban Giám đốc trong những nội dung công việc sau: 

i. HĐQT luôn bám sát các hoạt động, điều hành sản suất kinh doanh của Tổng giám 

đốc, phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát các chi phí hoạt động sản xuất 

kinh doanh từng quý của Công ty. 

ii. HĐQT thường xuyên đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của 

Công ty theo từng quý, có biện pháp chỉ đạo kịp thời Tổng giám đốc trong công tác 

điều hành. Ngoài ra hàng tháng, Chủ tịch HĐQT còn tham gia các cuộc giao ban 

của Công ty để nắm bắt và có những chỉ đạo, định hướng trong công tác sản xuất 

kinh doanh điện.    

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu 

ban thuộc HĐQT. 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm): 

Stt  
Số Nghị quyết/ 

Quyết định  
Ngày Nội dung 

Tỷ lệ  

thông qua 

I Nghị quyết    

1 
Nghị quyết số 

01/2023/NQ-HĐQT 01/02/2023 

Phê duyệt nội dung chi trả cổ tức 

(đợt 3) năm 2021 và phê duyệt nội 

dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2023 

100% 

2 
Nghị quyết số 

02/2023/NQ-HĐQT 29/03/2023 

Phê duyệt nội dung cơ cấu nợ năm 

2023; ủy quyền cho ông Nguyễn 

Bình tiến hành các thủ tục cơ cấu 

nợ, ký kết các hợp đồng tín dụng 

sửa đổi sau khi được cơ cấu nợ 

100% 

3 
Nghị quyết số 

03/2023/NQ-HĐQT 12/03/2023 
Phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm 

thiết bị dự phòng và sữa chữa nâng 100% 
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cấp các hệ thống thiết bị tại NMTĐ 

Sê San 4A; đầu tư sửa chữa các 

công trình xây dựng thủy công; đầu 

tư nâng cấp nhà ở CBCNV vận 

hành nhà máy và chi phí khác 

4 
Nghị quyết số 

04/2023/NQ-HĐQT 22/04/2023 

Thông qua bầu, bổ nhiệm ông 

Nguyễn Bình – TV HĐTQ giữ 

chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên 

trách nhiệm kỳ 2023-2028 

100% 

5 
Nghị quyết số 

05/2023/NQ-HĐQT  

Thông qua vay vốn, sử dụng tài sản 

làm biện pháp bảo đảm tại VCB chi 

nhánh Bắc Gia Lai 
100% 

6 
Nghị quyết số 

06/2023/NQ-HĐQT 22/06/2023 
Phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm 

toán báo cáo tài chính năm 2023 100% 

7 
Nghị quyết số 

07/2023/NQ-HĐQT 
30/06/2023 

Thông qua nội dung đăng ký thay 

đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp của Công ty 

100% 

8 
Nghị quyết số 

08/2023/NQ-HĐQT 
05/07/2023 

Phê duyệt nội dung chi trả cổ tức 

(đợt 1) năm 2022 
100% 

9 
Nghị quyết số 

09/2023/NQ-HĐQT 
05/12/2023 

Phê duyệt nội dung chi trả cổ tức 

(đợt 2) năm 2022 và chi trả tạm 

ứng cổ tức (đợt 1) năm 2023  

100% 

10 
Nghị quyết số 

09a/2023/NQ-HĐQT 
07/12/2023 

Phê duyệt nội dung chi trả cổ tức 

(đợt 2) năm 2022 bằng tiền 
100% 

11 

Nghị quyết số 

09b/2023/NQ-

HĐQT 

07/12/2023 
Phê duyệt nội dung chi trả tạm ứng 

cổ tức (đợt 1) năm 2023 bằng tiền 
100% 

II Quyết định    

1 
Quyết định số 

01/2023/QĐ/HĐQT 
08/01/2023 

Phê duyệt chi thưởng cho HĐQT 

và ban kiểm soát công ty năm 2022 100% 

2 
Quyết định số 

02/2023/QĐ/HĐQT 
08/01/2023 

Phê duyệt chi thưởng cho một số cá 

nhân CBCNV Công ty đã có đóng 

góp vào kết quả SXKD năm 2022 
100% 

3 
Nghị quyết số 

03/2023/NQ-HĐQT 16/01/2023 

Phê duyệt dự toán và lựa chọn nhà 

thầu theo hình thức chỉ định thầu 

gói thầu: Vớt gỗ, củi hút bùn, cát 

khơi thông dòng chảy tại thượng 

lưu nhà máy thủy điện Sê San 4A 

100% 
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4 
Quyết định số 

04/2023/QĐ/HĐQT 
08/02/2023 

Phê duyệt chi phí dự toán xây dựng 

hàng rào nhà máy thủy điện Sê San 

4A 
100% 

5 
Quyết định số 

05/2023/QĐ-HĐQT 28/02/2023 

Phê duyệt dự toán và chỉ định thầu 

gói thầu: Duy tu bảo dưỡng, thí 

nghiệm thiết bị năm 2023 nhà máy 

thủy điện Sê San 4A 

100% 

6 
Quyết định số 

06/2023/QĐ-HĐQT 
14/03/2023 

Thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2023 100% 

7 

Quyết định số 

06b/2023/QĐ-

HĐQT 

21/04/2023 

Phê duyệt chi bồi dưỡng cho các cổ 

đông và khách mời tham dự 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 
100% 

8 
Quyết định số 

07/2023/QĐ-HĐQT 
22/04/2023 

Chi thưởng cho ban tổ chức 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 100% 

9 
Quyết định số 

07a/2023/QĐ-HĐQT  
25/04/2023 

Phê duyệt kế hoạch đầu tư giai 

đoạn 2023-2026 100% 

10 
Quyết định số 

08/2023/QĐ-HĐQT 
27/04/2023 

Phê duyệt nhà thầu trúng gói thầu: 

Đầu tư mua sắm lô thiết bị cho máy 

nhà máy thủy điện Sê San 4A năm 

2023 và dịch vụ kèm theo 

100% 

11 
Quyết định số 

09/2023/QĐ-HĐQT 
18/06/2023 

Phê duyệt giá trị mua bảo hiểm và 

các nhà thầu thực hiện gói thầu” 

mua bảo hiểm mọi rủi ro tài sản và 

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc NMTĐ 

Sê San 4A 

100% 

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm) 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) 

Stt 

 
Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không 

còn là thành viên BKS 

Trình độ chuyên 

môn 

1 Ông Lê Văn Thuyết Trưởng ban 08/06/2020 Cử nhân 

2 Ông Đỗ Tiên Thành viên 08/06/2020 Cử nhân 

3 Bà Trần Thị Đài Thành viên 01/07/2021 Cử nhân 

 

2. Cuộc họp của BKS 
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Stt 

 

Thành viên BKS  

 

Số buổi họp 

tham dự  

Tỷ lệ  

tham dự 

họp 

Tỷ lệ biểu quyết 
Lý do không 

tham dự họp 

1 Ông Lê Văn Thuyết 2 100% 100%  

2 Ông Đỗ Tiên 2 100% 100%  

3 Bà Trần Thị Đài 2 100% 100%  

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ 

đông: 

Năm 2023 , Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định 

tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan. Các hoạt động của Ban kiểm soát 

cụ thể như sau:    

i.  Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông, các nghị 

quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và việc điều hành của Ban Tổng giám đốc 

Công ty; 

ii.  Kiểm tra, giám sát chi phí sản xuất điện và các chứng từ kế toán liên quan đến 

Báo cáo tài chính quý; báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2023; Báo cáo 

tài chính năm 2023; 

iii. Giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc trong việc thực thi nghị 

quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị; 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám 

đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:    

i. BKS luôn bám sát các hoạt động của HĐQT, giám sát các chi phí hoạt động sản 

xuất kinh doanh từng quý của Công ty. 

ii. Ban kiểm soát đảm bảo phối hợp hoạt động với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong 

việc tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát. HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tạo 

điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cung 

cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. 

iii. Tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT. 

IV. Ban điều hành 

STT 

 

Thành viên Ban 

điều hành 

Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Ngày bổ nhiệm/ miễn 

nhiệm thành viên Ban điều 

hành 

1 Ông Nguyễn An  10/05/1983 Cử nhân Bổ nhiệm ngày 04/03/2021 

2 Ông Trần Đức Hiển 05/05/1972 Kỹ sư điện Bổ nhiệm ngày 01/10/2010 

3 Bà Vũ Thị Hậu 16/05/1978 Cử nhân Bổ nhiệm ngày 01/02/2012 

V. Kế toán trưởng 
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Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh 

Trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ 
Ngày bổ nhiệm 

Bà Vũ Thị Hậu 16/05/1978 Cử nhân Bổ nhiệm ngày 01/02/2012 

VI. Đào tạo về quản trị công ty 

Tất cả các chức danh quản lý của công ty không tham gia khóa đào tạo về Quản trị 

công ty nào trong năm 2023 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và 

giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: theo phụ lục I  đính kèm Báo cáo 

này 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với 

cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: theo phụ lục II 

đính kèm Báo cáo này 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với 

công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban 

Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc 

thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính 

tại thời điểm lập báo cáo): Không có 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên 

HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên 

HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc 

phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và 

người quản lý khác: Không có 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội 

bộ (Báo cáo năm):  

1.Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: theo phụ lục 

III đính kèm Báo cáo này 

 2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công 

ty: theo phụ lục IV đính kèm Báo cáo này 
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BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Kỳ báo cáo: Năm 2023 

PHỤ LỤC I: Danh sách người có liên quan của công ty 

 
STT 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

 Địa chỉ liên hệ 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên 

quan 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

1 

CTY TNHH 

30- 4 GIA 

LAI 

Không có  

5900188152 

08/10/1992 

Sở KHĐT Gia Lai 

609 Lê Duẩn - Pleiku - Gia Lai    Công ty mẹ 

2 

CÔNG TY 

TNHH VĨNH 

HIỆP 

009C113640  

5900315114 

16/03/2004 

Sở KHĐT Gia Lai 

404 Lê Duẩn, p.Thắng Lợi, 

Tp.Pleiku, Gia Lai 
   

CĐ  lớn sở hữu 

trên 10% CP 

có quyền biểu 

quyết 

3 Nguyễn Bình 002C079123 
Chủ tịch 

HĐQT 

064082004511 

09/08/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

528A  Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai    Người nội bộ 

4 
Phạm Văn 

Minh 
Không có 

Thành viên 

HĐQT độc 

lập 

042050000063 

09/10/2015 

C.A Hà Nội 

Số nhà 13, ngách 64/33, ngõ 64, 

phường Ô Chợ Dừa, phố 

Nguyễn Lương Bằng,  Đống 

Đa, Hà Nội 

   Người nội bộ 

5 Nguyễn An 002C079179 

Thành viên 

HĐQT 

Kiêm Tổng 

giám đốc 

064083006997 

28/06/2021 

CTCCS 

468 Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai     Người nội bộ 



 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A 

 

9 

 

QLHCVTTXH 

6 Nguyễn Kiếm 002C201566 
Thành viên 

HĐQT 

064070004017 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

172 Trường Chinh, TP. Pleiku, 

Gia Lai 

 

   Người nội bộ 

7 
Thái Như 

Hiệp 
017C245018 

Thành viên 

HĐQT 

079063031074  

07/05/2022 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

404 Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai    Người nội bộ 

8 Phan Văn 

Lân 
002C057682 

Thành viên 

HĐQT 

Độc lập 

025509591 

24/08/2011 

C.A TP HCM 

106A Nguyên Hồng, p.11, 

q.Bình Thạnh, Tp.HCM 
   Người nội bộ 

9 
Trần Đức 

Hiển 
002C079596 

Phó Tổng 

Giám đốc 

049072021417 

27/12/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

16A Phan Đăng Lưu, Pleiku, 

Gia Lai 
   Người nội bộ 

10 
Lê Văn 

Thuyết 
Không có 

Thành viên 
Ban kiểm 

soát 

230859598 

22/05/2007 

C.A GiaLai 

2/197 Nguyễn Tất Thành, 

Pleiku, Gialai 
   Người nội bộ 

11 Đỗ Tiên Không có 

Thành viên 

ban kiểm 

soát 

052062003229 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

129 Trường Chinh, Pleiku, 

Gialai 
   Người nội bộ 

12 Trần Thị Đài Không có 

Thành viên 

ban kiểm 

soát 

064182007796 

26/04/2022 

94/2 Nguyễn Viết Xuân, P.Hội 

Phú, TP.Pleiku, Gia Lai 
   Người nội bộ 
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CT CCS QLHC 

về TTXH. 

13 Vũ Thị Hậu 002C057999 
Kế toán 

trưởng 

064178001554 

16/04/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

Phường IaKRing, Pleiku, Gia 

Lai 
   Người nội bộ 

14 
Đặng Mai 

Sơn 
002C057589 

Người phụ 

trách quản 

trị kiêm 

thư ký 

công ty 

042071006051 

27/12/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH 

09 Hoàng Quốc Việt, TP.Pleiku, 
Gia Lai 

   Người nội bộ 

15 Lê Hoài Vũ 002C057605 

Phụ trách 

Bộ phận 

KTNB 

 

230651176 

02/10/2018 

CA. Gia Lai 

157D Đinh Tiên Hoàng, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
   Người nội bộ 

16 
Nguyễn Thị 

Thanh Duyên 
002C036130 

Người làm 

công tác 

KTNB 

064188000951 

10/04/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH 

229 Sư Vạn Hạnh, TP.Pleiku, 

Gia Lai 
   Người nội bộ 

17 
Thái Thị 

Thanh Sương 
002C060899 

Người làm 

công tác 

KTNB 

064193015786 

02/07/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

36/33/2A Phạm Ngũ Lão, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
   Người nội bộ 
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BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Kỳ báo cáo: Năm 2023 

Phụ lục II: Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội 

bộ, người có liên quan của người nội bộ 

S 

T 

T 

Tên tổ chức/ cá 

nhân 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

Số giấy NSH, ngày 

cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 

giao dịch với 

công ty 

Số nghị quyết/ 

Quyết định của 

ĐHĐCĐ/HĐQT

… thông qua 

(nếu có, nêu rõ 

ngày ban hành) 

Nội dung, số 

lượng, tổng giá 

trị giao dịch 

Ghi chú 

1 
CTY TNHH  

30-4 GIA LAI 
Công ty mẹ 

5900188152 

08/10/1992 

Sở KHĐT Gia Lai 

609 Lê Duẩn - Pleiku - Gia 

Lai 2023  93.094.202.300 

Cổ tức đợt 

2,3/2021 

và đợt 

1,2/2022 

2 

CÔNG TY 

TNHH VĨNH 

HIỆP 

CĐ lớn sở hữu 

trên 10% CP 

có quyền biểu 

quyết 

5900315114 

16/03/2004 

Sở KHĐT Gia Lai 

404 Lê Duẩn, p.Thắng Lợi, 

Tp.Pleiku, Gia Lai 2023  19.860.764.900 

Cổ tức đợt 

2,3/2021 

và đợt 

1,2/2022 

3 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

TRUNG SƠN 

GIA LAI 

CĐ lớn sở hữu 

trên 5% CP có 

quyền biểu 

quyết 

5900228052 

29/10/1999 

Sở KHĐT Gia Lai 

155 Trần Phú, Phường Diên 

Hồng, TP Pleiku, Tỉnh Gia 

Lai 
2023  9.020.820.000 

Cổ tức đợt 

2,3/2021 

và đợt 

1,2/2022 

4 Nguyễn Bình Người nội bộ 

064082004511 

09/08/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

528A  Lê Duẩn, Pleiku, Gia 

Lai 2023   701.100.000 

Cổ tức đợt 

2,3/2021 

và đợt 

1,2/2022 

4.1 Thái Thị Mịn 

Người có liên 

quan của  
Nguyễn Bình, 

Nguyễn An, 

Nguyễn Kiếm 

052146007039 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

468 Lê Duẩn, p.Thắng Lợi, 

TP.Pleiku, Gia Lai 2023  9.048.053.840 

Cổ tức đợt 

2,3/2021 

và đợt 

1,2/2022 

4.2 Lê Vũ Dạ Uyên 

Người có liên 

quan của  

Nguyễn Bình, 

Nguyễn An, 

048183003818 

08/09/2021 

CTCCS 

528A Lê Duẩn - Tp.Pleiku - 

Gia Lai 
2023  1.266.490.125 

Cổ tức đợt 

2,3/2021 

và đợt 
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Nguyễn Kiếm QLHCVTTXH 1,2/2022 

4.3 Nguyễn An Người nội bộ 

064083006997 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

468 Lê Duẩn, Pleiku, Gia 

Lai 2023  1.363.250.000 

Cổ tức đợt 

2,3/2021 
và đợt 

1,2/2022 

4.4 Bùi Anh Kiệt 

Người có liên 

quan của  

Nguyễn Bình, 

Nguyễn An, 

Nguyễn Kiếm 

064072001612 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Số 121 Trần Phú, Pleiku, 

Tỉnh Gia Lai 
2023  22.606.580 

Cổ tức đợt 
2,3/2021 

và đợt 

1,2/2022 

4.5 
Nguyễn Thị Hồng 

Hải 

Người có liên 

quan của  

Nguyễn Bình, 
Nguyễn An, 

Nguyễn Kiếm 

064184011412 

30/05/2022 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Số 172 Phan Đình Phùng, 

PLeiku, Tỉnh Gia Lai 
2023  389.500.000 

Cổ tức đợt 

2,3/2021 

và đợt 

1,2/2022 

4.6 
Đặng Thị Thùy 

Trang 

Người có liên 

quan của  

Nguyễn Bình, 

Nguyễn An, 

Nguyễn Kiếm 

064183005056 

25/01/2022 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

468 Lê Duẩn, Pleiku, Gia 

Lai 
2023  389.500.000 

Cổ tức đợt 

2,3/2021 

và đợt 

1,2/2022 

4.7 Tô Hoàng Mi 

Người có liên 

quan của  

Nguyễn Bình, 

Nguyễn An, 

Nguyễn Kiếm 

025777146 

02/05/2013 

CA.TPHCM 

204b6/19 Nguyễn Văn 

Hưởng . P Thảo Điền. Quận 

2, TP HCM 

2023  7.752.000 

Cổ tức đợt 

2,3/2021 

và đợt 

1,2/2022 

5 Phạm Văn Minh Người nội bộ 

042050000063 

09/10/2015 

C.A Hà Nội 

Số nhà 13, ngách 64/33, ngõ 

64, phường Ô Chợ Dừa, phố 

Nguyễn Lương Bằng,  Đống 

Đa, Hà Nội 

2023  231.752.500 

Cổ tức đợt 

2,3/2021 

và đợt 

1,2/2022 

5.1 Hoàng Thị Miêng 

Người có liên 

quan của 

Phạm Văn 

Minh 

042150000116 

23/03/2005 

C.A Hà Nội 

Số nhà 13, ngách 64/33, ngõ 

64, phường Ô Chợ Dừa, phố 

Nguyễn Lương Bằng, Đống 

Đa, Hà Nội 

2023  702.810.000 

Cổ tức đợt 

2,3/2021 

và đợt 

1,2/2022 

5.2 Phạm Quỳnh 

Người có liên 

quan của 

Phạm Văn 

013107489 

23/07/2008 Số nhà 13, ngách 64/33, ngõ 2023  78.090.000 

Cổ tức đợt 

2,3/2021 

và đợt 
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Linh Dương 
Minh C.A Hà Nội 

64, phường Ô Chợ Dừa, phố 

Nguyễn Lương Bằng, Đống 

Đa, Hà Nội 

1,2/2022 

5.3 Phạm Quỳnh Nga 

Người có liên 
quan của 

Phạm Văn 

Minh 

011875390 

01/04/1995 

C.A Hà Nội 

Số nhà 13, ngách 64/33, ngõ 

64, phường Ô Chợ Dừa, phố 

Nguyễn Lương Bằng, Đống 

Đa, Hà Nội 

2023  25.317.500 

 Cổ tức 

đợt 

2,3/2021 

và đợt 

1,2/2022 

6 Nguyễn An Người nội bộ Đã nêu ở mục 4.3 
 

6.1 Nguyễn Bình Người nội bộ Đã nêu ở mục 4 
 

6.2 Thái Thị Mịn  Đã nêu ở mục 4.1 
 

6.3 Lê Vũ Dạ Uyên  Đã nêu ở mục 4.2 
 

6.4 Bùi Anh Kiệt  Đã nêu ở mục 4.4 
 

6.5 
Nguyễn Thị Hồng 

Hải 
 Đã nêu ở mục 4.5 

 

6.6 
Đặng Thị Thùy 

Trang 
 Đã nêu ở mục 4.6 

 

6.7 Tô Hoàng Mi  Đã nêu ở mục 4.7 
 

7 Phan Văn Lân Người nội bộ 

025509591 

24/08/2011 

C.A TP HCM 

106A Nguyên Hồng, p.11, 

q.Bình Thạnh, Tp.HCM 2023  887.654.920 

Cổ tức đợt 

2,3/2021 

và đợt 

1,2/2022 

7.1 Phan Hải Lâm 

Người có liên 

quan của Phan 

Văn Lân 

064084013517 

27/07/2022 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

106A Nguyên Hồng, P.11, 

Q.Bình Thạnh, TP.HCM 
2023  23.370.000 

Cổ tức đợt 

2,3/2021 

và đợt 

1,2/2022 
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7.2 Phạm Văn Lào 

Người có liên 

quan của Phan 

Văn Lân 

052080002719 

10/05/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 2023  43.705.795 

Cổ tức đợt 

2,3/2021 
và đợt 

1,2/2022 

8 Nguyễn Kiếm Người nội bộ 

064070004017 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

172 Trường Chinh, TP. 

Pleiku, Gia Lai 

 

2023  0  

8.1 Nguyễn An Người nội bộ Đã nêu ở mục 4.3 
 

8.2 Nguyễn Bình Người nội bộ Đã nêu ở mục 4 
 

8.3 Thái Thị Mịn  Đã nêu ở mục 4.1 
 

8.4 Lê Vũ Dạ Uyên  Đã nêu ở mục 4.2 
 

8.5 Bùi Anh Kiệt  Đã nêu ở mục 4.4 
 

8.6 
Nguyễn Thị Hồng 

Hải 
 Đã nêu ở mục 4.5 

 

8.7 
Đặng Thị Thùy 

Trang 
 Đã nêu ở mục 4.6 

 

8.8 Tô Hoàng Mi  Đã nêu ở mục 4.7 
 

9 Thái Như Hiệp Người nội bộ 

024178253 

17/10/2003 

CA.TPHCM 

1010 t hương lộ 14 F19 

QTphú 
2023  1.368.000 

Cổ tức đợt 

2,3/2021 

và đợt 

1,2/2022 

10 Trần Đức Hiển Người nội bộ 

049072021417 

27/12/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

16A Phan Đăng Lưu, Pleiku, 

Gia Lai 
2023  56.711.200 

Cổ tức đợt 

2,3/2021 
và đợt 

1,2/2022 
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10.1 
Trần Thị Ngọc 

Phước  

Người có liên 

quan của Trần 

Đức Hiển 

064180007325 

05/10/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 2023  7.790.000 

Cổ tức đợt 

2,3/2021 
và đợt 

1,2/2022 

11 Lê Văn Thuyết Người nội bộ 

230859598 

22/05/2007 

C.A GiaLai 

2/197 Nguyễn Tất Thành, 

Pleiku, Gialai 
2023  157.396.000 

Cổ tức đợt 

2,3/2021 

và đợt 

1,2/2022 

12 Đỗ Tiên Người nội bộ 

052062003229 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

129 Trường Chinh, Pleiku, 

Gialai 
2023  58.425.000 

Cổ tức đợt 

2,3/2021 

và đợt 

1,2/2022 

13 Vũ Thị Hậu Người nội bộ 

064178001554 

16/04/2021 

CT CCS QLHC về 

TTXH. 

Phường IaKRing, Pleiku, 

Gia Lai 
2023  1.425.000 

Cổ tức đợt 
2,3/2021 

và đợt 

1,2/2022 

13.1 Vũ Đình Hạnh  
Người có liên 

quan của Vũ 

Thị Hậu 

230475371 

03/05/2013 

C.A Gialai 

ChưPrông, Gia lai 2023  38.950.000 

Cổ tức đợt 

2,3/2021 

và đợt 

1,2/2022 

14 Đặng Mai Sơn Người nội bộ 

042071006051 

27/12/2021 

CT CCS QLHC về 

TTXH 

09 Hoàng Quốc Việt, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
2023  392.150.500 

Cổ tức đợt 

2,3/2021 

và đợt 

1,2/2022 

15 
Nguyễn Thị 

Thanh Duyên 
Người nội bộ 

064188000951 

10/04/2021 

CT CCS QLHC về 

TTXH 

229 Sư Vạn Hạnh, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
2023  38.955.510 

Cổ tức đợt 

2,3/2021 

và đợt 

1,2/2022 

15.1 Nguyễn Pháp 

Người có liên 

quan của 

Nguyễn Thị 

Thanh Duyên 

064063004020 

08/12/2021 

CT CCS QLHC về 

TTXH 

11 Nơ Trang Long, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
2023  116.850.000 

Cổ tức đợt 

2,3/2021 

và đợt 

1,2/2022 

15.2 
Đặng Thị Kim 

Dung 
Người có liên 

quan của 

064165002578 

08/12/2021 
11 Nơ Trang Long, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
2023  80.575.865 

Cổ tức đợt 

2,3/2021 
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Nguyễn Thị 

Thanh Duyên 

CT CCS QLHC về 

TTXH 

và đợt 

1,2/2022 

15.3 
Nguyễn Phúc 

Thiện 

Người có liên 

quan của 

Nguyễn Thị 

Thanh Duyên 

064092008172 

28/06/2021 

CT CCS QLHC về 

TTXH. 

11 Nơ Trang Long, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
2023  27.732.400  

Cổ tức đợt 
2,3/2021 

và đợt 

1,2/2022 

16 
Thái Thị Thanh 

Sương 
Người nội bộ 

064193015786 

02/07/2021 

CT CCS QLHC về 

TTXH. 

36/33/2A Phạm Ngũ Lão, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
2023  0 

 

16.1 
Thái Thành 

Chung 

Người có liên 

quan của Thái 
Thị Thanh 

Sương 

052055000562 

04/10/2021 

CT CCS QLHC về 

TTXH. 

201 Trường Chinh, 
TP.Pleiku, Gia Lai 

2023  136.325.000 

Cổ tức đợt 

2,3/2021 

và đợt 

1,2/2022 
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BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Kỳ báo cáo: Năm 2023 

Phụ lục III: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

S 

T 

T 

Họ tên 

Tên tài 

khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

1 Nguyễn Bình 002C079123 
Chủ tịch 

HĐQT 

064082004511 

09/08/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

528A  Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai 180.000           0,43%  

1.1 Thái Thị Mịn 002C079524  

052146007039 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

468 Lê Duẩn, p. Thắng Lợi, 

TP.Pleiku, Gia Lai 2.322.992 5,50%  

1.2 Lê Vũ Dạ Uyên 002C079124  

048183003818 

08/09/2021 
CTCCS 

QLHCVTTXH 

528A Lê Duẩn - Tp.Pleiku - Gia 

Lai 
336.475 0,8%  

1.3 Võ Thị Thuận 002C079148  
023666603 

06/05/2008 

CA.TPHCM 

Thành phố Hồ Chí Minh 0 0%  

1.4 Nguyễn Phúc Hào Không có  Còn nhỏ 528A , Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai 0 0%  

1.5 
Nguyễn Hoàng Thiên 

Nhã 
Không có  Còn nhỏ 528A , Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai 0 0%  

1.6 Nguyễn Thị Hoa 002C201573  

064171003525 

12/08/2021 

CTCCS 
QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 0 0%  
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1.7 Nguyễn Kiếm 002C201566 
Thành viên 

HĐQT 

064070004017 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

172 Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia 

Lai 

 

0 0,00%  

1.8 Nguyễn Thanh 002C201585  

064072005485 

28/06/2021 

CTCCS 
QLHCVTTXH 

119 Trường Chinh, Pleiku, Gialai 0 0%  

1.9 Nguyễn Thị Lập 002C201571  

064174002675 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 0 0%  

1.10 Nguyễn Sang 002C201586  

064079012615 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 0 0%  

1.11 Nguyễn An 002C079179 

Thành viên 

HĐQT 

Kiêm Tổng 

giám đốc 

064083006997 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

468 Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai 350.000 0,83%  

1.12 Ngô Anh Dũng Không có  

052071010447 

12/08/2021 
CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 0 0%  

1.13 Bùi Thị Kim Phượng 002C079705  

062172002007 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

172 Trường Chinh - Pleiku - Gia 

Lai 
0 0  

1.14 Bùi Anh Kiệt Không có  

064072001612 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Số 121 Trần Phú, Pleiku, Tỉnh Gia 

Lai 
5.804 0,01%  

1.15 Nguyễn Thị Hồng Hải Không có  

064184011412 

30/05/2022 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Số 172 Phan Đình Phùng, PLeiku, 

Tỉnh Gia Lai 
100.000 0,24%  

1.16 Tô Hoàng Mi 002C079776  
001183045877 

01/11/2022 
CTCCS 

Pleiku, Gia Lai 1.200 0,0005%  
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QLHCVTTXH 

1.17 Đặng Thị Thùy Trang Không có  

064183005056 

25/01/2022 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

468 Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai 100.000 0,24%  

2 Phạm Văn Minh Không có 

Thành viên 

HĐQT độc 

lập 

042050000063 

09/10/2015 
C.A Hà Nội 

Số nhà 13, ngách 64/33, ngõ 64, 

phường Ô Chợ Dừa, phố Nguyễn 

Lương Bằng,  Đống Đa, Hà Nội 

59.500 0,14%  

2.1 
Hoàng Thị Miêng 007C286083  

042150000116 

23/03/2005 

C.A Hà Nội 

Số nhà 13, ngách 64/33, ngõ 64, 

phường Ô Chợ Dừa, phố Nguyễn 

Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội 

181.300 0,43%  

2.2 
Phạm Thị Quỳnh Vân Không có  

012015019 

07/02/2002 

C.A Hà Nội 

Số nhà 13, ngách 64/33, ngõ 64, 

phường Ô Chợ Dừa, phố Nguyễn 

Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội 

0 0%  

2.3 
Phạm Quỳnh Nga Không có  

011875390 

01/04/1995 

C.A Hà Nội 

Số nhà 13, ngách 64/33, ngõ 64, 

phường Ô Chợ Dừa, phố Nguyễn 

Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội 

6.500 0,02%  

2.4 Phạm Quỳnh Linh 

Dương 

007C872293  
013107489 

23/07/2008 

C.A Hà Nội 

Số nhà 13, ngách 64/33, ngõ 64, 

phường Ô Chợ Dừa, phố Nguyễn 

Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội 

25.000 0,06%  

2.5 
Nguyễn Mạnh Tùng Không có  

040073000035 

09/06/2014 

C.A Hà Nội 

Phòng 703, tòa C, chung cư N04, 

khu đô thị Đông Nam Trần Duy 

Hưng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

0 0%  

2.6 
Nguyễn Phùng Hải Không có  

040081000858 
28/02/2019 

C.A Hà Nội 

Phòng 805, chung cư CT1 ngõ 181 

Nguyễn Lương Bằng, phường 

Quang Trung, quận Đống Đa, TP. 

Hà Nội 

0 0%  
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3 Nguyễn An 002C079179 

Thành viên 

HĐQT 

kiêm TGĐ 

Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

3.1 Thái Thị Mịn 002C079524  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

3.2 Nguyễn Thị Hoa 002C201573  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

3.3 Nguyễn Kiếm 002C201566  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

3.4 Nguyễn Thanh 002C201585  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

3.5 Nguyễn Thị Lập 002C201571  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

3.6 Nguyễn Sang 002C201585  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

3.7 Nguyễn Bình 002C079123 
Chủ tịch 

HĐQT 
Đã nêu ở ở STT 1 

3.8 Đặng Thị Thùy Trang Không có  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

3.9 Đặng Văn Bảy Không có  

064059001988 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Hoàng Văn Thụ, Pleiku, Gia Lai 0 0%  

3.10 Nguyễn Thị Kim Loan Không có  

064157002643 
28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Hoàng Văn Thụ, Pleiku, Gia Lai 0 0%  

3.11 Nguyễn Phúc Vĩ Không có  Còn nhỏ 468 Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai 0 0%  

3.12 
Nguyễn Ngọc Khánh 

Băng 
Không có  Còn nhỏ 468 Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai 0 0%  

3.13 Ngô Anh Dũng Không có  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

3.14 Bùi Thị Kim Phượng 002C079705  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

3.15 Bùi Anh Kiệt Không có   Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

3.16 Nguyễn Thị Hồng Hải Không có  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 
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3.17 Tô Hoàng Mi 022C079776  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

3.18 Lê Vũ Dạ Uyên 002C079124  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

4 Thái Như Hiệp 017C245018 
Thành viên 

HĐQT 

079063031074  

07/05/2022 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

404 Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai 600 0,001% Mua thêm 

4.1 Thái Như Dũng Không có 
 

048057002017 

12/08/2021 

CTCCS 
QLHCVTTXH 

Đà Nẵng 0 0% 
 

4.2 Thái Như Sỹ Không có 
 

048059000113 

30/07/2019 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 0 0% 
 

4.3 Trần Thị Lan Anh Không có 
 

064176006155 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 0 0% 
 

4.4 
Nguyễn Thị Bạch 

Liên 
Không có 

 

048161003713 

12/08/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Đà Nẵng 0 0% 
 

4.5 Phạm Thu Trinh Không có 
 

079180020989 

12/08/2021 
CTCCS 

QLHCVTTXH 

Bình Chánh, TP.HCM 0 0% 
 

4.6 Đặng Thị Tùng Không có 
 

230836851 

29/07/2015 

C.A.Gia Lai 
Pleiku, Gia Lai 0 0% 

 

4.7 Thái Quốc Hưng Không có 
 

064099010960 

25/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 0 0% 
 

4.8 Thái Minh Hân Không có 
 

064301007856 

25/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 0 0% 
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4.9 Thái Quốc Đông Hy Không có 
 

064204011691 

25/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 0 0% 
 

4.10 Thái Minh An Không có 
 Còn nhỏ Pleiku, Gia Lai 0 0% 

 

5 Phan Văn Lân 002C057682 

Thành viên 

HĐQT 

Độc lập 

025509591 

24/08/2011 

C.A TP HCM 

106A Nguyên Hồng, p.11, q.Bình 

Thạnh, Tp.HCM 
227.896 0,54%  

5.1 Trần Thị Giang Không có 
 

025509592 

24/08/2011 

CA.TPHCM 

 

106A Nguyên Hồng, P.11, Q.Bình 

Thạnh, TP.HCM 
0 0% 

 

5.2 Phan Thu Thủy Không có 
 

034177005653 

22/11/2021 

CTCCS 
QLHCVTTXH 

106A Nguyên Hồng, P.11, Q.Bình 

Thạnh, TP.HCM 
0 0% 

 

5.3 Phan Ngọc Chung Không có 
 

064182009524 

10/05/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

106A Nguyên Hồng, P.11, Q.Bình 

Thạnh, TP.HCM 
0 0% 

 

5.4 Phan Hải Lâm Không có 
 

064084013517 

27/07/2022 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

106A Nguyên Hồng, P.11, Q.Bình 

Thạnh, TP.HCM 
6.000 0,01% 

 

5.5 Phan Thái Bình Không có 
 

064188009817 

11/08/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

106A Nguyên Hồng, P.11, Q.Bình 

Thạnh, TP.HCM 
0 0% 

 

5.6 
Nguyễn Thị Thùy 

Trang 
Không có 

 

052187012367 

11/08/2021 
CTCCS 

QLHCVTTXH 

106A Nguyên Hồng, P.11, Q.Bình 

Thạnh, TP.HCM 
0 0% 

 

5.7 Nguyễn Trần Chân Không có 
 

064073001210 

27/04/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

106A Nguyên Hồng, P.11, Q.Bình 

Thạnh, TP.HCM 
0 0% 
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5.8 Phạm Văn Lào Không có 
 

052080002719 

10/05/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 11.221 0,03% 
 

5.9 Đinh Hoài Nam Không có 
 

077088000489 

29/11/2021 

CTCCS 
QLHCVTTXH 

106A Nguyên Hồng, P.11, Q.Bình 

Thạnh, TP.HCM 
0 0% 

 

6 Nguyễn Kiếm 002C201566 
Thành viên 

HĐQT 
Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

6.1 Thái Thị Mịn 002C079524  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

6.2 Nguyễn Thị Hoa 002C201573  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

6.3 Nguyễn Thanh 002C201585  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

6.4 Nguyễn Thị Lập 002C201571  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

6.5 Nguyễn Sang 002C201586  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

6.6 Nguyễn Bình 002C079123  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

6.7 Nguyễn An 002C079179  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

6.8 Ngô Anh Dũng Không có  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

6.9 Bùi Thị Kim Phượng 002C079705  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

6.10 Bùi Anh Kiệt Không có  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

6.11 Nguyễn Thị Hồng Hải Không có  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

6.12 Tô Hoàng Mi 022C079776  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

6.13 Lê Vũ Dạ Uyên 002C079124  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

6.14 Đặng Thị Thùy Trang Không có  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

6.15 Nguyễn Thị Thúy Vi Không có  

064194012383 

27/12/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

172 Trường Chinh - Pleiku - 

Gia Lai 
0 0%  
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6.16 Nguyễn Thị Ngọc 

Yến 
Không có  

064196013838 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

172 Trường Chinh - Pleiku - 

Gia Lai 
0 0%  

6.17 Nguyễn Phúc Đạt Không có  

064201009391 

28/06/2021 

CTCCS 
QLHCVTTXH 

172 Trường Chinh - Pleiku - 

Gia Lai 
0 0%  

6.18 Nguyễn Đức Dũng Không có  

051087003260 

29/09/2022 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

172 Trường Chinh - Pleiku - 

Gia Lai 
0 0%  

6.19 Bùi Bã Không có  
233041475 

20/09/2012 

CA. Kon Tum 

Kontum 0 0%  

7 Trần Đức Hiển 002C079596 
Phó Tổng 

Giám đốc 

049072021417 

27/12/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

16A Phan Đăng Lưu, Pleiku, 

Gia Lai 
14.560 0,035%  

7.1 Trần Đức Võ Không có  

049037001593 

11/02/2022 

CTCCS 
QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 0 0%  

7.2 Nguyễn Thị Nghi Không có  
230034741 

30/07/2020  

C.A Gia Lai 

Pleiku, Gia Lai 0 0%  

7.3 Trần Đức Minh Không có  

048069006490 

05/10/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 0 0%  

7.4 Trần Đức Thành  Không có  

049075001460 

25/04/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 0 0%  

7.5 Trần Đức Công  Không có  

064076003034 

07/10/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 0 0%  

7.6 Trần Thị Ngọc Phước  Không có  064180007325 
05/10/2021 

Pleiku, Gia Lai 2.000 0,005%  
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CTCCS 

QLHCVTTXH 

7.7 Trần Thị Tuyết Chi Không có  

064178005829 

05/10/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

16A Phan Đăng Lưu, Pleiku, 

Gia Lai 
0 0%  

7.8 Trần Ngọc Vân Anh Không có  

064305003847 

19/04/2021 
CTCCS 

QLHCVTTXH 

16A Phan Đăng Lưu, Pleiku, 

Gia Lai 
0 0%  

7.9 Trần Nhật Tân Không có  Còn nhỏ 
16A Phan Đăng Lưu, Pleiku, 

Gia Lai 
0 0%  

7.10 Trần Thị Cao Nguyên Không có  

064166002497  

27/12/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 0 0%  

7.11 Nguyễn Thi Kim Xuân Không có  

051177002175 

25/04/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 0 0%  

7.12 Phạm Hồng Sỹ Không có  

052080006421 

08/10/2021 

CTCCS 
QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 0 0%  

7.13 Đinh Thị Khim Không có  

017183007626 

05/10/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 0 0%  

8 Lê Văn Thuyết 002C057840 

Thành viên 

Ban kiểm 

soát 

230859598 

22/05/2007 

C.A GiaLai 

2/197 Nguyễn Tất Thành, 

Pleiku, Gialai 
40.000 0,09%  

8.1 Phạm Thị Thu Thủy Không có  
230859449 

16/05/2007 

C.A Gialai  

2/197 Nguyễn Tất Thành, 
Pleiku, Gialai 

0 0%  

8.2 Lê Anh Khôi  Không có  
231026225 

25/05/2011 

C.A Gialai 

2/197 Nguyễn Tất Thành, 

Pleiku, Gialai 
0 0%  

8.3 Lê Phạm Linh Chi  Không có  231129545 

14/05/2013 

2/197 Nguyễn Tất Thành, 
Pleiku, Gialai 

0 0%  
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C.A Gialai 

8.4 Huỳnh Thị Phong Không có  
206142175 

25/07/2013 

CA. Quảng Nam 

Quảng  Nam 0 0%  

8.5 Lê Thị Sơ Không có  
210092238 

01/10/2014 

CA. Bình Định 

Bình Định 0  0%  

9 Đỗ Tiên Không có 

Thành viên 

ban kiểm 

soát 

052062003229 

28/06/2021 
CTCCS 

QLHCVTTXH 

129 Trường Chinh, Pleiku, 

Gialai 
15.000 0,036%  

9.1 Lưu Thị Hoàng Dung Không có  
231097035 

14/06/2012 

C.A Gialai 

129 Trường Chinh – 
TP.Pleiku – Gia Lai 

0 0%  

9.2 Đỗ Lưu Danh Không có  
230623975 

23/07/2014 

C.A Gialai 

129 Trường Chinh – 
TP.Pleiku – Gia Lai 

0 0%  

9.3 Đỗ Thị Lưu Tuyền Không có  
230731010 

18/09/2004 

C.A Gialai 

129 Trường Chinh – 
TP.Pleiku – Gia Lai 

0 0%  

9.4 Đỗ Lưu Tiến Không có  
230715869 

17/09/2004 

C.A Gialai 

129 Trường Chinh – 

TP.Pleiku – Gia Lai 
0 0%  

9.5 Đỗ Thị Hoài Giang Không có  
230763745 

06/07/2005 
C.A Gialai 

129 Trường Chinh – 

TP.Pleiku – Gia Lai 
0 0%  

9.6 Đỗ Lưu Thiên Không có  
231097034 

14/06/2012 

C.A Gialai 

129 Trường Chinh – 
TP.Pleiku – Gia Lai 

0 0%  

9.7 Nguyễn Thi Khương Không có  
230026822 

26/06/1978 

C.A Gialai 

129 Trường Chinh, P. Trà 
Bá, TP. Pleiku, T. Gia Lai 

0 0% Đã mất 

9.8 Đỗ thị Nương Không có  
230026852 

12/06/1996 

C.A Gialai 

Tổ 4, P. Trà Bá, TP. Pleiku , 
Gia Lai 

0 0%  

9.9 Đỗ Văn  Nguyên Không có  
230282200 

19/07/2013 

C.A Gialai 

Tổ 5, P. Trà Bá, TP. Pleiku , 

Gia Lai 
0 0%  

9.10 Huỳnh Ngọc Bảo Không có  054084000116 

3/04/2019 72/55/10/26E đường số 4, P. 0 0%  
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CT CCS QLHC 

về TTXH. 

Bình Hiệp Phước, Q. Thủ 
Đức, TP. HCM 

9.11 Nguyễn Trọng Cường Không có  
230758166 

15/07/2019 

C.A Gialai 

Phường Đóng Đa, TP. Pleiku 
, Gia Lai 

0 0%  

9.12 Trần thị Thùy Dung Không có  
230732599 

14/09/2011 

C.A Gialai 

273/105A Nguyễn Văn Đâu, 

P. 11, Q. Bình Thạnh, TP. 
HCM 

0 0%  

9.13 Trần Thụy Tường Anh Không có  
230761016 

11/12/2010 

C.A Gialai 

129 Trường Chinh, P. Trà 
Bá, TP. Pleiku, T. Gia Lai 

0 0%  

10 Trần Thị Đài Không có 

Thành viên 

ban kiểm 

soát 

064182007796 

26/04/2022 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

94/2 Nguyễn Viết Xuân, 

P.Hội Phú, TP.Pleiku, Gia 

Lai 

0 0%  

10.1 Phạm Kim Phú Không có  

064074002948 

10/05/2021 
CT CCS QLHC 

về TTXH. 

94/2 Nguyễn Viết Xuân, 
Pleiku, Gialai 

0 0%  

10.2 Phạm Tín Hưng Không có  Còn nhỏ 
94/2 Nguyễn Viết Xuân, 

Pleiku, Gialai 
0 0%  

10.3 Phạm Phúc Thịnh Không có  Còn nhỏ 
94/2 Nguyễn Viết Xuân, 

Pleiku, Gialai 
0 0%  

10.4 Lê Thị Lang Không có  
230032992 

03/05/2018 

C.A Gialai 

94/2 Nguyễn Viết Xuân, 

Pleiku, Gialai 
0 0%  

10.5 Lê Thị Hồng Không có  
230041255 

08/09/2008 

C.A Gialai 

393 Hùng Vương, TP.Pleiku, 

Gia Lai 
0 0%  

10.6 Phạm Ngọc Dịp Không có  

052040004748 

10/05/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

393 Hùng Vương, TP.Pleiku, 

Gia Lai 
0 0%  

10.7 Trần Văn Anh Không có  

064077005022 
25/06/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

94/2 Nguyễn Viết Xuân, 

Pleiku, Gialai 
0 0%  

11 Vũ Thị Hậu 002C057999 Kế toán 
064178001554 

16/04/2021 
Phường IaKRing, Pleiku, Gia 0 0%  
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trưởng CT CCS QLHC 

về TTXH. 

Lai 

11.1 
Trương Thị Thanh 

Hương   
Không có  

06415800022 

25/03/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

ChưPrông, Gia lai 0 0%  

11.2 Vũ Đình Hạnh  Không có  
230475371 

03/05/2013 
C.A Gialai 

ChưPrông, Gia lai 10.000 0,02%  

11.3 Vũ Đình Hiền  Không có  

064077004345 

15/09/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

Chư Prông, Gia lai 0 0%  

11.4 Lê Văn Tuyên  Không có  

001078030084 

25/04/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

Phường IaKRing, Pleiku, 
Gialai 

0 0%  

11.5 Vũ Thị Thu Hằng  Không có  

064181005379 

08/10/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

ChưPrông, Gia lai 0 0%  

11.6 Lê Vũ Ý Nhi  Không có  

064304004120 

27/04/2022 
CT CCS QLHC 

về TTXH. 

Phường IaKRing, Pleiku, 
Gialai 

0 0%  

11.7 Lê Vũ Nhật Uyên  Không có  Còn nhỏ 
Phường IaKRing, Pleiku, 

Gialai 
0 0%  

11.8 Hồ Thị Tuyết Không có  

064181000597 

10/04/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH 

ChưPrông, Gia lai 0 0%  

11.9 Bùi Thị Hòa Không có  

042174001361 

10/04/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH 

ChưPrông, Gia lai 0 0%  

11.10 Nguyễn Thị Thanh Không có  

001055026952 

25/08/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH 

Hà Nội 0 0%  



 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A 

 

29 

 

12 Đặng Mai Sơn 002C057589 

Người phụ 

trách quản 

trị kiêm thư 

ký công ty 

042071006051 

27/12/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH 

09 Hoàng Quốc Việt, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
102.200 0,24%  

12.1 Đặng Mai Trúc Không có  
240607948 

25/01/2018 

C.A ĐakLak 

Pơng Đrang- Krông Búk, 

Đắk Lắk 
0 0%  

12.2 Nguyễn Thị Trinh Không có  
241581306 
23/05/2012 

C.A ĐakLak 

Pơng Đrang- Krông Búk, 
Đắk Lắk 

0 0%  

12.3 Bùi Kim Cương Không có  
140508858 

23/07/2015 

CA.Hải Dương 

Thanh Bính, Thanh Hà, Hải 

Dương 
0 0%  

12.4 Lê Thị Bông Không có  
140508871 

23/04/2014 

CA. Hải Dương 

Thanh Bính, Thanh Hà, Hải 

Dương 
0 0%  

12.5 Bùi Thị Anh Không có  

030179013052 

25/08/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH 

09 Hoàng Quốc Việt, TP. 

Pleiku, Gia Lai 
0 0%  

12.6 Đặng Quốc Bảo Không có  

042083012056 

08/07/2021 

CT CCS QLHC 
về TTXH 

Pơng Đrang- Krông Búk, 

Đắk Lắk 
0 0%  

12.7 Vũ Thị Thơm Không có  

042185012721 

09/08/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH 

Pơng Đrang- Krông Búk, 

Đắk Lắk 
0 0%  

12.8 Đặng Bùi Mai Linh Không có  

064307014668 

16/08/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH 

09 Hoàng Quốc Việt, TP. 

Pleiku, Gia Lai 
0 0%  

12.9 Đặng Bùi Mai Phương Không có  Còn nhỏ 
09 Hoàng Quốc Việt, TP. 

Pleiku, Gia Lai 
0 0%  

13 Lê Hoài Vũ 002C057605 

Phụ trách 

Bộ phận 

KTNB 

 

230651176 

02/10/2018 

CA. Gia Lai 

157D Đinh Tiên Hoàng, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
0 0%  
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13.1 Lê Công Bộ Không có  

064060004299 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

157D Đinh Tiên Hoàng, 

Tp.Pleiku, Gia Lai 
0 0,00  

13.2 Nguyễn Thị Hiếu Không có  

064162004159 

28/06/2021 

CTCCS 
QLHCVTTXH 

157D Đinh Tiên Hoàng, 

Tp.Pleiku, Gia Lai 
0 0,00  

13.3 Lê Hoài Văn Không có  
064085000115 

17/01/2020 

CA. Gia Lai 

2329/39 KP7, TT Nhà Bè, 

H.Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh 
0 0,00  

13.4 Nguyễn Thị Thúy Liên Không có  
301174111 

03/03/2013 

CA. Long An 

Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí 

Minh 
0 0,00  

13.5 Phan Thị Hằng Nga Không có  
230688998 

05/03/2014 

CA. Gia Lai 

157D Đinh Tiên Hoàng, 

Tp.Pleiku, Gia Lai 
0 0,00  

13.6 Lê Hoàng Anh Thư Không có  Còn nhỏ 
157D Đinh Tiên Hoàng, 

Tp.Pleiku, Gia Lai 
0 0,00  

13.7 Lê Hoàng Bảo Anh Không có  Còn nhỏ 
157D Đinh Tiên Hoàng, 

Tp.Pleiku, Gia Lai 
0 0,00  

13.8 Phan Đình Cừ Không có  
250684870 

03/03/2020 

CA. Gia Lai 

15/5 Lương Thế Vinh, TP. 

Đà Lạt, Lâm Đồng 
0 0,00  

13.9 Lê Thị Thoa Không có  
230799521 
19/04/2006 

CA. Gia Lai 

559 Nguyễn Huệ, TT Đăk 
Đoa, Gia Lai 

0 0,00  

14 
Nguyễn Thị Thanh 

Duyên 
002C036130 

Người làm 

công tác 

KTNB 

064188000951 

10/04/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH 

229 Sư Vạn Hạnh, TP.Pleiku, 

Gia Lai 
10.000 0,023%  

14.1 Nguyễn Pháp Không có  

064063004020 

08/12/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH 

11 Nơ Trang Long, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
30.000 0,07%  

14.2 Đặng Thị Kim Dung Không có  

064165002578 

08/12/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH 

11 Nơ Trang Long, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
20.687 0,05  



 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A 

 

31 

 

14.3 Nguyễn Thị Cẩm Không có  

064162000481 

25/04/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

229 Sư Vạn Hạnh. TP.Pleiku, 

Gia Lai 
0 0,00  

14.4 Phạm Văn Lợi Không có  

064084000581 

04/10/2021 

CT CCS QLHC 
về TTXH. 

229 Sư Vạn Hạnh. TP.Pleiku, 

Gia Lai 
0 0,00  

14.5 Nguyễn Phúc Hữu Không có  

064087004895 

14/08/2022 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

11 Nơ Trang Long, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
0 0,00  

14.6 
Nguyễn Thị Thùy 

Dương 
Không có  

064192006041 

28/06/2022 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

11 Nơ Trang Long, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
0 0,00  

14.7 Nguyễn Phúc Thiện Không có  

064092008172 

28/06/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

11 Nơ Trang Long, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
7.120 0,02  

14.8 
Nguyễn Thị Thanh 

Diệp 
Không có  

064194013928 

12/08/2022 
CT CCS QLHC 

về TTXH. 

11 Nơ Trang Long, 
TP.Pleiku, Gia Lai 

0 0,00  

14.9 Phạm Thanh Ngân Không có  Còn nhỏ 
229 Sư Vạn Hạnh. TP.Pleiku, 

Gia Lai 
0 0,00  

14.10 Phạm Bảo Ngọc Không có  Còn nhỏ 
229 Sư Vạn Hạnh. TP.Pleiku, 

Gia Lai 
0 0,00  

14.11 Võ Thị Trúc Linh Không có  

052193022106 

28/06/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

11 Nơ Trang Long, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
0 0,00  

15 
Thái Thị Thanh 

Sương 
002C060899 

Người làm 

công tác 

KTNB 

064193015786 

02/07/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

36/33/2A Phạm Ngũ Lão, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
0 0,00  

15.1 Thái Thành Chung Không có     

052055000562 

04/10/2021 

CT CCS QLHC 
về TTXH. 

201 Trường Chinh, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
35.000 0,08%  
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15.2 Võ Thị Tâm Không có  

052166011268 

28/06/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

201 Trường Chinh, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
0 0,00  

15.3 Thái Thành Nhơn Không có  

064086005367 

28/06/2022 

CT CCS QLHC 
về TTXH. 

201 Trường Chinh, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
0 0,00  

15.4 Huỳnh Thị Kim Hạnh Không có  
230651356 

16/12/2017 

C.A Gia Lai 

201 Trường Chinh, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
0 0,00  

15.5 Thái Thị Thanh Thủy Không có  
230715975 

20/02/2020 

C.A Gia Lai 

36/33/2B Phạm Ngũ Lão, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
0 0,00  

15.6 Nguyễn Hồng Phú Không có  

064089007814 

28/06/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

36/33/2B Phạm Ngũ Lão, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
0 0,00  

15.7 
Thái Thị Thanh 

Nương 
002C036882  

064190014376 

28/06/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

201 Trường Chinh, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
0 0,00  

15.8 Nguyễn Quốc Huy Không có  

052087015721 
22/08/2022 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

201 Trường Chinh, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
0 0,00  

15.9 Hồ Như Vương Nam Không có  

064093016176 

02/07/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

36/33/2A Phạm Ngũ Lão, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
0 0,00  

15.10 Hồ Như Thái Khang Không có  Còn nhỏ 
36/33/2A Phạm Ngũ Lão, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
0 0,00  

15.11 Hồ Như Khoan Không có  

038064010858 

04/10/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

Thị trấn Kbang, Gia Lai 0 0,00  

15.12 Hoàng Thị Vinh Không có  

042164000951 

04/10/2021 

CT CCS QLHC 
về TTXH. 

Thị trấn Kbang, Gia Lai 0 0,00  
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Phụ lục IV: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty 

STT 
Người thực 

hiện giao dịch 

Quan hệ với 

người nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu đầu 

kỳ 
Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 

Lý do tăng, 

giảm (mua, 

bán, chuyển 

đổi, thưởng…) 

Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

1 Thái Như Hiệp TV HĐQT 0 0 600 0,001% Mua 

2 Vũ Thị Hậu Kế toán trưởng 1.000 0,002% 0 0 Bán 

3 Đặng Mai Sơn 

Người phụ trách 

quản trị kiêm thư 

ký công ty 

100.100 0,237% 102.200 0,242% Mua 

4 
Nguyễn Thị 

Thanh Duyên 

Người làm công 

tác KTNB 
10.002 0,024% 10.000 0,024% Bán 

5 Lê Vũ Dạ Uyên 

NCLQ của Nguyễn 

Bình, Nguyễn An, 

Nguyễn Kiếm 

320.475 0,759% 336.475 0,797% Mua 

6 Tô Hoàng Mi 

NCLQ của Nguyễn 

Bình, Nguyễn An, 

Nguyễn Kiếm 

4.400 0,010% 1.200 0,003% Bán 

7 
Phạm Quỳnh 

Linh Dương 

NCLQ của  Phạm 

Văn Minh 
16.000 0,038% 25.000 0,059% Mua 

8 
Hoàng Thị 

Miêng 

NCLQ của Phạm 

Văn Minh 
180.000 0,427% 181.300 0,430% Mua 

 


